Chủ đề 4: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Dạng 1: KIM LOẠI (đứng tước H) TÁC DỤNG VỚI dd HCl hoặc H2SO4 loãng
	   Hỗn hợp kim loại  + dd HCl 
[image: image1.wmf]®

 Muối clorua    + H2(  

[image: image2.wmf]Þ

 mmuối = mkim loại + nH2 x 71

  Hỗn hợp kim loại  + dd H2SO4 
[image: image3.wmf]®

 Muối sunfat + H2( 

[image: image4.wmf]Þ

 mmuối = mkim loại + nH2 x 96

*Chú ý: 

( Ta có: m muối = mKL + mgốc axit
( Đối với H2SO4: nH2 = nH2SO4 = nSO42-;  đối vói HCl:  = nHCl = nCl- = 2nH2


TD1: Hoà tan hoàn toàn 15,4 hỗn hợp Mg, Fe và Zn trong dung dịch HCl dư thu được 0,6g khí Hiđro. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là


A. 35,7g                            B. 36,7g                             
C. 63,7g                               D. 53,7g
TD2: Cho 1,04g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thoát ra 0,672 lít khí H2 (đkc). Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là


A. 3,92g 


B. 1,96g 


C. 3,52g 


D. 5,88g.
Dạng 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI  HNO3 đặc và H2SO4 đặc 

	1. Kim loại tác dụng dung dịch HNO3  

   Ion rút gọn: M  
[image: image5.wmf]®

Mn+ + ne    (  M(NO3)n     

( nNO3( tạo muối = n e nhường (hoặc e nhận) = y

(
[image: image6.wmf]3

ô

muiKL

NO

mmm

-

=+

hay   
[image: image7.wmf]ô

.62

muiKL

mmy

=+

  

( nHNO3 phản  =     
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	2. Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc

Ion rút gọn: M  
[image: image9.wmf]®

Mn+ + ne  (  M(SO4)n/2 

( nSO42( tạo muối = 
[image: image10.wmf]2
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ne nhường (hoặc e nhận) = x

( mmuối = mKL + mSO42(  hay mmuối = mKL + x. 96

   ( nH2SO4 phản ứng 
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	Chú ý: - Số mol axit phản ứng và bị khử không phụ thuộc vào hoá trị của kim loại. Bài toán trên chỉ áp dụng cho 1 hoặc hỗn hợp nhiều kim loại. 

- KL t/d với dd HNO3/H2SO4 đặc tạo nhiều sản phẩm khử
Viết 2 quá trình:  M ( Mn+ + ne và các quá trình nhận e, sau đó áp dụng định luật bảo toàn e.

	( KL tác dụng  với ion 
[image: image12.wmf]-
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      So sánh số mol của kim loại, H+,
[image: image14.wmf]-
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 để biết chất tác dụng hết rồi tính theo chất hết. 
	

	


TD1: Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Fe bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,12lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


A. 27,5


B. 25,9



C. 12,1


D. 15,5
TD2: Hòa tan 0,1 mol Al và 0,2 mol Cu trong dung dịch H2SO4 đặc, dư thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị V là:


A. 3,36.


B. 4,48.


C. 7,84.

D. 5,6. 
TD3: Hoà tan 7,2g Mg trong axit H2SO4 đặc, nóng thu thể tích khí H2S (lít, đo đktc) thu được là


A. 1,68  


B. 6,72  


C. 5,6


D. 2,24 
TD4: Cho 9,6 gam Cu vào dd chứa 0,5 mol NaNO3 và 0,2 mol H2SO4. Số mol khí NO thoát ra là


A. 0,1 mol


B. 0,5 mol


C. 0,15 mol

D. 0,2 mol
TD5: Cho 19,2 gam Cu vào dung dịch chứa 400ml dung dịch KNO3 và 200ml dung dịch HCl 2M. Thu được dung dịch X, chất rắn Y và chất khí NO. Nồng độ mol của ion Cu2+ trong X (Giả sử VX = 600ml) là


A. 0,5M


B. 0,25 M


C. 0,30M

D. 0,26M
Dạng 3: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI
	      - Nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại.

K  Ba  Ca  Na  Mg  Al  Zn  Cr  Fe  Ni  Sn  Pb  (H)  Cu  Hg  Ag  Pt  Au

Nhúng thanh kim loại A vào dung dịch  muối Bn+ { BCln hoặc B(NO3)n ...}

               A + mBn+  
[image: image15.wmf]¾¾®

   nAm+  + mB 
[image: image16.wmf]¯

     (B bám vào thanh kim loại A )

(  (m( =  mB  – mA (= mdd giảm)                                                                      

(  (m( = mA  – mB   (= mdd tăng)            

( m A sau phản ứng = (m( + m A ban đầu   hoặc  m A sau phản ứng = m A ban đầu   - (m(


TD1: Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là: 



A. 0,25M. 


B. 0,4M. 


C. 0,3M. 

D. 0,5M. 
TD2: Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào V ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xong, lấy thanh sắt ra thấy khối lượng tăng 4%. Giá trị của V là


A. 446 ml


B. 250 ml


C. 100ml

D. 125 ml
TD3: Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm:


A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.
C. giảm 0,1 gam.
D. không thay đổi.
TD4: Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là 


A. 108 gam.


B. 162 gam.


C. 216 gam.

D. 154 gam.
Dạng 4: DÙNG H2, CO … KHỬ OXIT KIM LOẠI (sau Al)

	

        Oxit kim loại + 
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Ta luôn có 
nCO = nCO2 = nO trong oxit   &  nH2 = nH2O  = nO trong oxit




n(CO + H2)   = nO trong oxit
Chú ý:   - 
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              - Sau phản ứng khối lượng chất rắn giảm: m chấtrăn giảm = m O trong oxit

  - Chất không bị nhiệt phân sau phản ứng vẫn còn y dạng đó.


TD1: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3  (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


A. 1,120. 


B. 0,896. 

C. 0,448. 

D. 0,224.
TD2: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là


A. 0,8 gam.


B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.
TD4: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2  phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4  nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là


A. 0,448.


B. 0,112.

C. 0,224.

D. 0,560.
Dạng 6: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN

	*.  Sơ đồ  điện phân dung dịch

      Catôt (-)   


                    Chất                                              Anôt (+)

Ion dương              
[image: image20.wmf]                 chất điện li    
[image: image21.wmf]             Ion âm
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Quá trình khử: (ion có tính oxh mạnh bị khử trước)

  K+………Al3+   H+(nước)……..Mn+

Chỉ có ion KL sau Al3+ mới bị khử trong dung dịch          
         Mn+ +    ne → M  

         Hết Mn+ thì H2O bị khử     

        2H2O  + 2e  →  H2 +  2OH( (pH >7)                                                                 
Chú ý: Vậy khí sinh ra ở catot chỉ duy nhất là H2.                                               

Quá trình oxi hóa (anion bị oxi hóa theo thứ tự) 

   S2(( I(( Br(( Cl( (OH( ( OH((nước)
Anion SO42-, NO3(, F( không bị điện phân
      S2(→ S + 2e

     2X(  → X2 + 2e                  ( X= Cl, Br, I)

     4OH(  + 4e  → O2 + 2H2O

     2H2O + 4e → O2 + 4H+      (pH<7)

                 *. Nhớ định luật Faraday tính khối lượng các chất thoát ra ở các điện cực. 

m = 
[image: image22.wmf]n.96500

A.I.t 


(   n chất thoát ra ở điện cực = 
[image: image23.wmf]n.96500
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(   n e  cho hoặc nhận = 
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Trong đó:

+ m: khối lượng chất thoát ra ở điện cực

+ A: Khối lượng mol nguyên tử  

+ n: Số e cho hoặc nhận

+ I: Cường độ dòng điện (Ampe)

+ t: Thời gian điện phân (Giây)

*Chú ý: - Sau điện phân khối lượng dung dich giảm so với ban đầu: m dd giảm = mkhí + mkim loại thoát ra
              - Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim thoát ra bám vào catot.


TD1: Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam?


A. 1,6 gam.           

B. 6,4 gam.


C. 8,0 gam.       
D. 18,8 gam.
TD2: Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là 


A.  CuSO4. 


B.  NiSO4. 


C.  MgSO4. 

D.  ZnSO4. 
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